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Phụ lục số 1 



THỐNG KÊ SỐ LIỆU TUYỂN SINH 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
TỪ NĂM 2015 – 2019

1. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:
Năm học 2015 - 2016, tuyển mới: 931 HS/ 800 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 116.38 %
Năm học 2016 - 2017, tuyển mới: 1195 HS/1200 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 99.58 %
Năm học  2017 - 2018, tuyển mới: 1382 HS/1300 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 106.31 %
Năm học  2018 - 2019, tuyển mới: 1887 HS/1975 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 95.54 %
Năm học  2019 - 2020, tuyển mới: 2318 HS/ 1975 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 117.36 %

Tổng cộng bậc Trung cấp tuyển mới 7.713 HS/7.250 chỉ tiêu, đạt 106,4%, 

2. Bậc cao đẳng:
Năm học 2015 - 2016, tuyển mới: 2382 SV/ 2500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 95.28%
Năm học 2016 - 2017, tuyển mới: 2729 SV/ 2600 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 104.96 %
Năm học  2017 - 2018, tuyển mới: 3516 SV/ 3825 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 91.92%
Năm học  2018 - 2019, tuyển mới: 3942 SV/ 3500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 112.62 %
Năm học  2019 - 2020, tuyển mới: 3077 SV/ 3500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 87.91%

Tổng cộng bậc Cao đẳng tuyển mới 15.646SV/15.925 chỉ tiêu, đạt 98,3%,
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Phụ lục số 3 



THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
 ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ GIẢNG VIÊN 
TỪ NĂM 2015 – 2019

* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2015 – 2016:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: 183 GV, trong đó:
           Loại tốt:		85 GV (44.04%)
           Loại khá:	97 GV	 (50.26 %)
           Loại trung bình: 		01 GV (0.52 %)
Không đạt:  		0 GV (0 %)	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: 10 GV
           Loại tốt	:	08 GV	đạt 4.15 %
           Loại khá      	:	02 GV	đạt 1.04 %
           Loại trung bình	: 	0 GV 	đạt 0%
Không đạt: : 	0 GV 	đạt 0 %	

* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2016 – 2017:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: 177 GV, trong đó:
           Loại tốt	:	90 GV	đạt 46.88%
           Loại khá      	:	87GV	đạt 45.31 %
           Loại trung bình	: 	0 GV 	đạt 0 %
Không đạt: : 	0 GV 	đạt 0%	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: 15 GV
           Loại tốt	:	0 GV	đạt 0 %
           Loại khá      	:	15 GV	đạt 7.81 %
           Loại trung bình	: 	0 GV 	đạt 0 %
Không đạt: : 	0 GV 	đạt 0 %	

* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2017 – 2018:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: 175 GV, trong đó:
           Loại tốt	:	106 GV	đạt 42.91%
           Loại khá      	:	69 GV	đạt 27.94 %
           Loại trung bình	: 	0 GV 	đạt 0 %
Không đạt: : 	0 GV 	đạt 0 %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: 72 GV
           Loại tốt	:	2 GV	đạt 0.81%
           Loại khá      	:	66 GV	đạt 26.72 %
           Loại trung bình	: 	4 GV 	đạt 1.62 %
Không đạt: : 	0 GV 	đạt 0 %	
* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2018 – 2019:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: 176 GV, trong đó:
           Loại tốt	:	118 GV	đạt 67.05 %
           Loại khá      	:	58 GV	đạt 32.95 %
           Loại trung bình	: 	0 GV 	đạt 0 %
Không đạt: : 	0 GV 	đạt 0 %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: 84 GV
           Loại tốt	:	06 GV	đạt 7.14 %
           Loại khá      	:	77 GV	đạt 91.67 %
           Loại trung bình	: 	1 GV 	đạt 1.19 %
Không đạt: : 	0 GV 	đạt 0 %	

